
Ngày Tiết 10A1  10A2 10A3 10A4 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

1 Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Toán -C.Nhàn Văn -C.Đức Văn -T. Hà Toán -T. Quang Văn -Thụ Văn -C.Mận Anh -C.Tùng Toán -T. Hường Anh- C.Dung Anh -C.Huệ Anh -C.Hường

2 Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Toán -C.Nhàn Văn -C.Đức Văn -T. Hà Toán -T. Quang Văn -Thụ Văn -C.Mận Anh -C.Tùng Toán -T. Hường Anh- C.Dung Anh -C.Huệ Anh -C.Hường

3 Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Toán -C.Nhàn Văn -C.Đức Văn -T. Hà Toán -T. Quang Văn -Thụ Văn -C.Mận Anh -C.Tùng Toán -T. Hường Anh- C.Dung Anh -C.Huệ Anh -C.Hường

1 Lí -T. Quang Lí -C.Hạnh Lí -C.Liên Anh -C.Tùng Anh -C.Dung Anh -C.Hiền Anh -C.Hiệp Anh -C.Thủy Anh -C.Hạnh Tin -C.Dương Văn -C.Thụ LV -C.Đường Toán -C.Giang

2 Lí -T. Quang Lí -C.Hạnh Lí -C.Liên Anh -C.Tùng Anh -C.Dung Anh -C.Hiền Anh -C.Hiệp Anh -C.Thủy Anh -C.Hạnh Tin -C.Dương Văn -C.Thụ LV -C.Đường Toán -C.Giang

3 Lí -T. Quang Lí -C.Hạnh Lí -C.Liên Anh -C.Tùng Anh -C.Dung Anh -C.Hiền Anh -C.Hiệp Anh -C.Thủy Anh -C.Hạnh Tin -C.Dương Văn -C.Thụ LV -C.Đường Toán -C.Giang

1 Hoá -C.Nga Hóa -C.Hường Toán -C.Hà Văn -C.Đức Tin -T. Toan Anh -C.Tùng Văn -C.Ánh

2 Hoá -C.Nga Hóa -C.Hường Toán -C.Hà Văn -C.Đức Tin -T. Toan Anh -C.Tùng Văn -C.Ánh

3 Hoá -C.Nga Hóa -C.Hường Toán -C.Hà Văn -C.Đức Tin -T. Toan Anh -C.Tùng Văn -C.Ánh

1 Lí -C.Liên Hóa -C.Hường Văn -C.Thụ Anh -C.Hiền Toán -C.Giang Toán -C.Hà Toán -C.Khoa Văn -C.Dung Văn -C.Thủy LV -C.ThủyS Toán -T. Quang LV -C.Đường

2 Lí -C.Liên Hóa -C.Hường Văn -C.Thụ Anh -C.Hiền Toán -C.Giang Toán -C.Hà Toán -C.Khoa Văn -C.Dung Văn -C.Thủy LV -C.ThủyS Toán -T. Quang LV -C.Đường

3 Lí -C.Liên Hóa -C.Hường Văn -C.Thụ Anh -C.Hiền Toán -C.Giang Toán -C.Hà Toán -C.Khoa Văn -C.Dung Văn -C.Thủy LV -C.ThủyS Toán -T. Quang LV -C.Đường

1 Hóa -C.Hà Toán -T. Hải Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Văn -T. Hà Văn -C,. Oanh Anh -C.Linh Toán -C.Lan Văn -C.Mận LV -C.ThủyS Toán -C.Hà

2 Hóa -C.Hà Toán -T. Hải Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Văn -T. Hà Văn -C,. Oanh Anh -C.Linh Toán -C.Lan Văn -C.Mận LV -C.ThủyS Toán -C.Hà

3 Hóa -C.Hà Toán -T. Hải Toán -T. Nam Toán -C.Khoa Văn -T. Hà Văn -C,. Oanh Anh -C.Linh Toán -C.Lan Văn -C.Mận LV -C.ThủyS Toán -C.Hà

1 Toán -C.Nhàn Anh -C.Hoan Toán -C.Khoa Văn -C.Dung

2 Toán -C.Nhàn Anh -C.Hoan Toán -C.Khoa Văn -C.Dung

3 Toán -C.Nhàn Anh -C.Hoan Toán -C.Khoa Văn -C.Dung

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 11D1 11D2 11D3 11D4 11D5 11D6

Thứ 6

Thứ 7

LỊCH HỌC THÊM-HỌC NGHỀ KHỐI SÁNG  (Từ ngày 13/9/2021)
Tiết 1,2,3 (Từ 7h00 -> 9h20)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5



Ngày Tiết 12A1  12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8 11A1 11A2 11A3 11A4 11D7 11D8

3 Hóa -C.Thành Lí -C.Phương Lí -C.Hạnh Văn -C.Thái Anh -C.Thủy Toán -C.Lan Anh -C.Hường Văn -C.Oanh Anh -C.Huệ Tin -C.Khang Lí -T.Vĩnh Toán -C.Huyền LV -C.N Ngọc

4 Hóa -C.Thành Lí -C.Phương Lí -C.Hạnh Văn -C.Thái Anh -C.Thủy Toán -C.Lan Anh -C.Hường Văn -C.Oanh Anh -C.Huệ Tin -C.Khang Lí -T.Vĩnh Toán -C.Huyền LV -C.N Ngọc

5 Hóa -C.Thành Lí -C.Phương Lí -C.Hạnh Văn -C.Thái Anh -C.Thủy Toán -C.Lan Anh -C.Hường Văn -C.Oanh Anh -C.Huệ Tin -C.Khang Lí -T.Vĩnh Toán -C.Huyền LV -C.N Ngọc

3 Lí -C.Liên Hóa -C.Nga Hóa -C.Mai Văn -C.Đức Anh -C.Hạnh Văn -C.Dung Anh -C.Hiệp Anh -C.Hường Văn -C.Thủy Lí -C.Phương Hóa -C.Thành Toán -C.Hà Lí -T.Quang LV -C.LNgọc Toán -C.Lan

4 Lí -C.Liên Hóa -C.Nga Hóa -C.Mai Văn -C.Đức Anh -C.Hạnh Văn -C.Dung Anh -C.Hiệp Anh -C.Hường Văn -C.Thủy Lí -C.Phương Hóa -C.Thành Toán -C.Hà Lí -T.Quang LV -C.LNgọc Toán -C.Lan

5 Lí -C.Liên Hóa -C.Nga Hóa -C.Mai Văn -C.Đức Anh -C.Hạnh Văn -C.Dung Anh -C.Hiệp Anh -C.Hường Văn -C.Thủy Lí -C.Phương Hóa -C.Thành Toán -C.Hà Lí -T.Quang LV -C.LNgọc Toán -C.Lan

3 Toán -T.Hường Toán -T.Thịnh Toán  T.Nam Tin-T.Toan Lí -T.Vĩnh Hóa -C.Hường Tin -C.Dương Anh -C.Huệ Văn-C.Ánh

4 Toán -T.Hường Toán -T.Thịnh Toán  T.Nam Tin-T.Toan Lí -T.Vĩnh Hóa -C.Hường Tin -C.Dương Anh -C.Huệ Văn-C.Ánh

5 Toán -T.Hường Toán -T.Thịnh Toán  T.Nam Tin-T.Toan Lí -T.Vĩnh Hóa -C.Hường Tin -C.Dương Anh -C.Huệ Văn-C.Ánh

3 Hóa-C.Thành Toán -T.Thịnh Toán -C.Huyền Văn -C.Oanh Văn -C.Thái Toán -C.Nhàn Văn -C.Thủy Anh -C.Hạnh Toán -T.Hường

4 Hóa-C.Thành Toán -T.Thịnh Toán -C.Huyền Văn -C.Oanh Văn -C.Thái Toán -C.Nhàn Văn -C.Thủy Anh -C.Hạnh Toán -T.Hường

5 Hóa-C.Thành Toán -T.Thịnh Toán -C.Huyền Văn -C.Oanh Văn -C.Thái Toán -C.Nhàn Văn -C.Thủy Anh -C.Hạnh Toán -T.Hường

3 Toán -T.Thịnh Toán -T.Hường Toán -C.Lan Toán -C.Nhàn Anh -C.Thủy Toán -T.Nam Hóa -C.Hà Tin -C.Khang Toán -C.Huyền Văn -C.Thái

4 Toán -T.Thịnh Toán -T.Hường Toán -C.Lan Toán -C.Nhàn Anh -C.Thủy Toán -T.Nam Hóa -C.Hà Tin -C.Khang Toán -C.Huyền Văn -C.Thái

5 Toán -T.Thịnh Toán -T.Hường Toán -C.Lan Toán -C.Nhàn Anh -C.Thủy Toán -T.Nam Hóa -C.Hà Tin -C.Khang Toán -C.Huyền Văn -C.Thái

3 Lí -T.Quang Toán -C.Huyền Hóa -C.Mai Anh -C.Dung

4 Lí -T.Quang Toán -C.Huyền Hóa -C.Mai Anh -C.Dung

5 Lí -T.Quang Toán -C.Huyền Hóa -C.Mai Anh -C.Dung

Ngày Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12D1 12D2 12D3 12D4 12D5 12D6 12D7 12D8 11A1 11A2 11A3 11A4 11D7 11D8

Thứ 6

Thứ 7

LỊCH HỌC THÊM, HỌC NGHỀ KHỐI CHIỀU  (Từ ngày 13/9/2021)
Tiết 3, 4,5 (Từ 14h40 -> 17h00)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5


